
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊNH SƠN
Mã số thuế: 0202111150

Địa chỉ: Thôn 1 (tại nhà Ông Nguyễn Sĩ Định), Xã Nghi Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Mã cửa hàng:

Tên cửa hàng:

Điện thoại: 0369356666

Email: dinhsonconstruction@gmail.com

Số tài khoản: 13456888888 - ACB

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI BẢO LỘC

Mã số thuế: 0202255145

MĐVQHNS:

Địa chỉ: Thôn Phương Đôi (tại nhà ông Phạm Tuấn Anh), Xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng, Việt Nam.

Căn cước công dân:

Hình thức thanh toán: TM/CK Số tài khoản:

Đồng tiền thanh toán: VND

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 28 tháng 12 năm 2025

Mã CQT:

Ký hiệu: 1C25TYY

Số: <Chưa cấp số>

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

1
DH-20HBMVW- Máy nước nóng gián
tiếp Panasonic 20L

Cái 2,00 2.700.000 5.400.000 8% 432.000

2 Chân chậu L288 trắng Chiếc 3,00 600.000 1.800.000 8% 144.000

3 Gương soi dày 5 ly (KT 600x800 ) Cái 3,00 330.000 990.000 8% 79.200

4 PVC Si phông 60 Cái 3,00 50.000 150.000 8% 12.000

5 Bệt AC 989 VN BW Bộ 3,00 3.430.000 10.290.000 8% 823.200

6
Bình nước nóng Verdi Ag+ dung tích
20L chống giật 2.500W

Cái 1,00 2.200.000 2.200.000 8% 176.000

7 Chậu L285 trắng Cái 3,00 550.000 1.650.000 8% 132.000

8 Sen BFV-3413T-8C Bộ 3,00 2.550.000 7.650.000 8% 612.000

9
Bộ đèn mica LED 1.2m đầu đốc trắng
60W ánh sáng trắng

Cái 56,00 230.000 12.880.000 8% 1.030.400

10 Dây điện 1x1.5 m 400,00 4.500 1.800.000 8% 144.000

11 Dây điện 1x10 m 100,00 30.000 3.000.000 8% 240.000

12 Dây điện 1x2.5 m 200,00 8.200 1.640.000 8% 131.200

13 Dây điện 1x4 m 200,00 13.000 2.600.000 8% 208.000

14 Dây cáp 4x4 m 50,00 55.000 2.750.000 8% 220.000

15 Cọc tiếp địa D16 dài 2.4m Cái 5,00 200.000 1.000.000 10% 100.000

16 Cáp đồng trần M6 m 500,00 17.000 8.500.000 10% 850.000

17 Quạt treo 1688 Cái 3,00 265.000 795.000 8% 63.600
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STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính
Số lượng Đơn giá Thành tiền

Thuế suất
GTGT

Tiền thuế GTGT

Tổng hợp Thành tiền trước thuế GTGT Tiền thuế GTGT Cộng tiền thanh toán

Không kê khai thuế GTGT:  

Không chịu thuế GTGT:    

Thuế suất 0%:     

Thuế suất 5%:    

Thuế suất 8%: 55.595.000 4.447.600 60.042.600

Thuế suất 10%: 9.500.000 950.000 10.450.000

Thuế suất KHÁC:     

Tổng cộng: 65.095.000 5.397.600 70.492.600

Số tiền viết bằng chữ: Bảy mươi triệu bốn trăm chín mươi hai nghìn sáu trăm đồng.

Người mua hàng

(Chữ ký số (nếu có))

Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

Tra cứu tại Website: https://www.meinvoice.vn/tra-cuu - Mã tra cứu:

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Phát hành bởi phần mềm MISA meInvoice - Công ty Cổ phần MISA (www.misa.vn) - MST 0101243150

Signature Valid

Ký bởi:

Ký ngày:
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